TUẦN 32
Thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2019

NGHỈ BÙ NGÀY QUỐC GIỖ 10/3


Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2019

TOÁN

Tiết 156     ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN(tiếp)     
A. Mục tiêu
- Giúp HS ôn tập về phép nhân, phép chia các số tự nhiên:

+Cách làm tính (cả tính nhẩm), tính chất, mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia, ...

+Giải các bài toán liên quan đến phép nhân, phép chia.

*Trọng tâm: Củng cố cách thực hiện các phép nhân và phép chia các số tự nhiên và cách so sánh số tự nhiên.

B. Đồ dùng daỵ học:

  - Vở bài tập, bài soạn.

C. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu tính chất giao hoán và tính chất kết  hợp của phép cộng? Lấy ví dụ và giải thích?
- GV nhận xét chung.
	- 2 HS lên bảng làm,  lớp lấy ví dụ và giải thích.

	II. Bài mới:

1. Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1 dòng 1& 2:
	- HS đọc yêu cầu bài.

	- Lớp làm bài vào nháp:


	- Cả lớp làm bài, 4HS lên bảng chữa.

- Lớp đổi chéo nháp kiểm tra bài.

	- GV chữa bài nhận xét.
	a. 2057                        7368  24

  x    13                        0168  307 

    6171                            00                  

  2057
  26741

( Bài còn lại làm tương tự)

	Bài 2: Tìm x.
- Hướng dẫn tìm số bị chia và thừa số chưa biết.
	-Lớp làm bài vào bảng con, 2 HS lên bảng chữa bài.

	- GV thu mọt số bài nhận xét.
	a. 40 x X = 1400       b. X :13 = 205

     X = 1400:40         X     = 205 x 13

            X = 35               X      = 2 665

	Bài 4: 
	- HS đọc yêu cầu bài.

	- Lớp làm bài vào vở BT, đổi kiểm tra kết quả cho nhau.
	- Cả lớp thực hiện, 2 HS lên bảng điền dấu.

	- GV nhận xét, chữa bài, trao đổi cách làm bài.
	13 500 = 135 x100;     257 > 8762 x0

26 x 11> 280           1600 :10 < 1006

320 : (16 x 2) = 320 : 16 :2;      

15 x 8 x 37 = 37 x15  x 8        

	III. Củng cố, dặn dò.

- Hệ thống lại bài ôn.

- Nhận xét chung giờ học .HS chuẩn bị cho bài ôn lần sau.
	- HS nêu lại nội dung.



CHÍNH TẢ ( nghe- viết )

Tiết 32               VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI
A. Mục đích, yêu cầu:
- Nghe - viết đóng chính tả, trình bày đóng 1 đoạn trong bài Vương quốc vắng nụ cười.

- Làm đóng bài tập chính tả phân biệt âm đầu s/ x (hoặc âm chính o/ ô/ ơ).

* Trọng tâm; Nghe - viết đóng chính tả, trình bày đóng 1 đoạn trong bài Vương quốc vắng nụ cười.

B. Đồ dùng dạy- học:
 - Bảng phụ viết nội dung bài tập 2a.

C. Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I.Kiểm tra bài cũ:

- Cho HS lên viết lại mẩu tin.

II. Dạy bài mới:

1.Giới thiệu bài: 

2. Hướng dẫn HS nghe viết
- GV đọc mẫu đoạn văn cần viết chính tả trong bài Vương quốc vắng nụ cười

- Hướng dẫn viết chữ khó.

- Nêu nội dung chính của đoạn văn

- GV đọc chính tả

- GV đọc soát lỗi

- GV  nhận xét 5-7 bài.

3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả
Bài tập 2

- GV nêu yêu cầu của bài tập

- GV chọn phần a

- Treo bảng phụ

- Gọi HS chữa bài

- GV nhận xét, chốt lời giải đóng: 

a) Chúc mừng năm mới sau một...thế kỉ : 

Vì sao- năm sau- xứ sở- gắng sức- xin lỗi -  sự chậm trễ

- Gọi HS đọc câu chuyện vui đã điền đóng

III. Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS ghi nhớ từ ngữ đã luyện viết chính  tả. 
	- 2 em đọc mẩu tin: Băng trôi

2 em viết lại tin đó trên bảng lớp đóng chính tả.

- Nghe, mở sách đọc lại bài.

- HS nghe GV đọc. 1 HS đọc lại đoạn văn cần viết chính tả.

- Luyện viết chữ khó: kinh khủng, rầu rĩ, héo hon, nhộn nhịp, lạo xạo...
- Viết bài vào vở

- Đổi vở soát lỗi

- Nghe, chữa lỗi

+ 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- HS nghe, lớp đọc thầm

- HS suy nghĩ, làm phần a

- Đọc bài trên bảng phụ

- 1 em chữa bài, nêu kết quả đóng.

- 1 HS kể lại chuyện vui: Chúc mừng năm mới sau một...thế kỉ



LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 63         THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN CHO CÂU
A. Mục đích, yêu cầu:
- Hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ thời gian trong câu ( trả lời cho câu hỏi Bao giờ? Khi nào? Mấy giờ?)

- Nhận diện được trạng ngữ chỉ thời gian trong câu, thêm được trạng ngữ chỉ thời gian cho câu.

* Trọng tâm;Hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ thời gian trong câu; thêm được trạng ngữ chỉ thời gian cho câu.

B. Đồ dùng dạy- học:
 - Bảng phụ viết các câu văn ở bài tập 1. Hai băng giấy ghi các câu văn ở bài 1 luyện tập.

C. Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I.Kiểm tra bài cũ.

-Đặt câu có trạng ngữ chỉ nơi chốn 

II. Dạy bài mới.

1. Giới thiệu bài: 

2. Phần nhận xét
- Gọi HS đọc các yêu cầu bài tập 

- GV chép các câu SGK lên bảng. 

- Gọi đọc các câu chép trên bảng

- GV nhận xét, chốt lời giải đóng

3. Phần ghi nhớ

 - Cho HS đọc ghi nhớ SGK.

4. Phần luyện tập
Bài tập 1

- GV dán 2 băng giấy chuẩn bị sẵn

- Gọi học sinh làm bài 

- GV nêu nhận xét, chốt lời giải đóng

a) Buổi sáng hôm nay,...

Vừa mới ngày hôm qua,...

Qua một đêm mưa rào,...

Bài tập 2( lựa chọn)

- Gọi học sinh đọc yêu cầu

- Gọi HS đọc đoạn văn. Bài tập yêu cầu gì?

III. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị cho bài sau.
	-1 em đặt 2 câu có trạng ngữ chỉ nơi chốn.

- HS đọc yêu cầu bài 1,2

- Quan sát đọc thầm bảng

- 1 em đọc, lớp suy nghĩ làm bài vào nháp

- Lần lượt nêu ý kiến đóng.
-  3 em đọc ghi nhớ, lớp đọc thầm

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập. 

- 2 em làm bài trên bảng ( gạch dưới trạng ngữ trong câu).

b) Từ ngày còn ít tuổi,...

Mỗi lần đứng trước những cái tranh làng Hồ giải trên các lề phố Hà Nội,...

- 2 HS đọc yêu cầu của bài.

- HS đọc yêu cầu, chọn làm phần a hoặc b

- Chỉ ra câu thiếu trạng ngữ, thêm trạng ngữ cho câu. HS làm bài vào vở.

- HS cả lớp làm vào vở BT. Đổi vở kiểm tra kết quả cho nhau




ĐẠO ĐỨC

Tiết 32       DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG: HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO 

A. Mục tiêu:

- Giúp HS biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn  ở địa ph​ương nơi mình đang sống.

- Biết đồng tình, ủng hộ với những việc làm thể hiện hoạt động nhân đạo .

- GD  h/s ý thức  biết làm việc thiện.

* HS biết cách giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn  ở địa ph​ương nơi mình đang sống.

B.Đồ dùng dạy học          Phấn ,SGK 

C. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	I.Kiểm tra bài cũ:    Không kiểm tra

II.Dạy bài mới:

1/ Giới thiệu bài:

2/ H​ướng dẫn học bài: 

* GV yêu cầu HS nêu những việc làm  thể hiện lòng nhân đạo ở địa ph​ương mình đang sống:
-GV gọi các nhóm nhận xét, bổ sung 

* Em hãy trao đổi với với các bạn trong nhóm về những người gần nơi các em có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ và những việc làm mà các em có thể giúp đỡ họ.
-Bài học

III/ Củng cố , dặn dò. 
- Gọi hs nêu lại một số việc nên làm để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

- Về nhà thực hiện theo bài học
	-Thảo luận nhóm 

-Đại diện nhóm trình bày 

-Góp tiền ủng hộ vào quỹ người nghèo.

- Biểu diễn nghệ thuật để quyên góp giúp đỡ những trẻ em khuyết tật.

- Hiến máu tại các bệnh viện

-Thăm hỏi trò chuyện với các bà cụ,giúp đỡ bà những công việc lặt vặt hàng ngày như lấy nước ,quét nhà, nấu cơm,thu dọn nhà cửa…
-Làm việc nhóm 

=> Cần phải cảm thông chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn hoạn nạn  bằng cách tham gia những hoạt động nhân đạo phù hợp với bản thân.



          Thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2019
TOÁN

Tiết 158                                 ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ
A. Mục tiêu
 - Giúp HS rèn kĩ năng đọc, phân tích và xử lí số liệu trên hai loại biểu đồ.

*Trọng tâm:Củng cố cách đọc, phân tích & xử lí số liệu trên biểu đồ.

B. Đồ dùng dạy học
 - Biểu đồ vẽ sẵn.

C. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I.Kiểm tra bài cũ:

- Nêu thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức có ngoặc đơn, biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia...?
	- Một số HS nêu, lấy ví dụ minh hoạ và giải.

	- GV cùng HS nhận xét, trao đổi, bổ sung.
	

	II. Bài mới:

1. Giới  thiệu bài:
2. Bài tập.
Bài 2.
	- HS đọc yêu cầu bài.

	
	- HS trả lời miệng phần a.

	- Phần b: HS làm bài vào nháp:

- GV cùng HS nhận xét chữa bài.
	- 2 HS lên bảng làm bài:

Diện tích TP Đà Nẵng lớn hơn diện tích TP Hà Nội là:  1255 - 921 = 334 ( km2)

Diện tích TP Đà Nẵng bé hơn diện tích TP HCM là:  2095 - 1255 = 1040 (km2)

	Bài 3.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài, làm bài vào vở BT.

	- GV thu nhận xét 1 số  bài.

- GV chữa bài,nhận xét.

III. Củng cố, dặn dò:

- Hệ thống lại bài học.

- Nhận xét tiết học,về nhà làm bài tập 1 trang 164.
	- HS nêu miệng bài, chữa bài:

a. Trong tháng 12 cửa hàng bán được số mét vải hoa là:         50 x 42 = 2100 (m)

Trong tháng 12 cửa hàng bán được tất cả số mét vải là:        

   50 x ( 42 + 50 + 37)  = 6450 (m)

    Đáp số: a. 2100 m vải hoa

                    b. 6450 m vải các loại.

- HS nêu lại nội dung ôn tập.



KỂ CHUYỆN

Tiết 32                      KHÁT VỌNG SỐNG
 A. Mục đích, yêu cầu:
 - Rèn kĩ năng nói: 

 + Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, HS kể lại được câu chuyện Khát vọng sống, có thể phối hợp lời kể với nét mặt, cử chỉ...

 + Hiểu chuyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa chuyện: Ca ngợi con người với khát vọng sống mãnh liệt đã vượt qua đói, khát, chiến thắng thú dữ, chiến thắng cái chết.

 - Rèn kĩ năng nghe:

  + Chăm chú nghe cô kể chuyện, nhớ chuyện. Lắng nghe bạn kể, nhận xét đóng lời kể của bạn, kể được tiếp lời.

GDKNS: Giao tiếp; Tự nhận thức, đánh giá; Ra quyết định; Làm chủ bản thân.

*Trọng tâm: HS kể được truyện Khát vọng sống theo yêu cầu và biết nhận xét bạn kể chuyện.

B. Đồ dùng dạy- học:
 - Tranh minh hoạ truyện trong SGK phóng to

C. Các hoạt động day- học:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I.Kiểm tra bài cũ:

- Cho HS kể lại cuộc đi du lịch?

II.Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài: 

2.GV kể chuyện Khát vọng sống
- GV kể lần 1, giọng kể rõ ràng, diễn cảm phù hợp diễn biến của chuyện.

- GV kể lần 2, kết hợp chỉ tranh minh hoạ

Tranh 1: Giôn bị bạn bỏ rơi giữa lúc bị thương ở chân.

Tranh 2: Suốt 1 tuần anh chỉ ăn cỏ dại và vài con cá sống.

Tranh 3: Anh bị gấu đe doạ tấn công.

Tranh 4: Một con sói cũng đói như anh theo sát anh từng bước.

Tranh 5: Con sói phải chịu thua anh.

Tranh 6: Khát vọng của Giôn đã chiến thắng cái chết.

- Gọi HS đọc phần lời ghi dưới mỗi tranh.

- GV kể lần 3( nội dung như SGV 244).

3. Hướng dẫn học sinh kể chuyện, trao đổi ý nghĩa của chuyện 

a) Kể trong nhóm: 

b) Thi kể trước lớp:

III.Củng cố, dặn dò:

- Nêu ý nghĩa của chuyện. 

- Nhận xét giờ học, chuẩn bị cho tiết sau.
Chuẩn bị 1 câu chuyện cho tiết sau.
	-2 em kể về 1 cuộc du lịch hay cắm trại mà em được tham gia.

- HS nghe, kết hợp quan sát tranh trong SGK.

- HS nghe, quan sát tranh phóng to do GV chuẩn bị .

- HS nêu lại nội dung 6 bức tranh.

- 6 em lần lượt đọc  nội dung

- HS nghe.

- Luyện kể theo nhóm.

- HS kể từng đoạn theo nhóm 3-4 HS

- Mỗi em kể cả chuyện, trao đổi về ý nghĩa.

- 3 nhóm thi kể trước lớp, mỗi tổ cử 1 em thi kể cả chuyện.

- Ca ngợi con người với khát vọng sống mãnh liệt ... 



TẬP ĐỌC

Tiết 63                 VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI
A. Mục đích, yêu cầu:
- Đọc lưu loát, trôi chảy cả bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng chậm rãi, nhấn giọng ở các từ ngữ miêu tả sự buồn chán, âu sầu của vương quốc nọ vì thiếu tiếng cười. Đọc phân biệt lời các nhân vật.

- Hiểu nghĩa các từ mới. Hiểu nội dung bài: Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt và buồn chán.

*Trọng tâm:Luyện đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài và diễn cảm đoạn " vị đại thần .. ra lệnh" . Hiểu nội dung bài văn.

B. Đồ dùng dạy-học:
 - Tranh minh hoạ bài đọc trong sách, bảng phụ chép từ cần luyện đọc.

C. Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Kiểm tra bài cũ

-Cho HS đọc bài:Con chuồn chuồn nước.

II. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu chủ điểm mới và bài đọc
- Yêu cầu học sinh quan sát tranh chủ điểm, nói nội dung tranh. 

- GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc

GV kết hợp cho học sinh quan sát tranh

- Giúp học sinh hiểu từ ngữ chú giải

- Treo bảng phụ hướng dẫn  phát âm.

- GV đọc diễn cảm cả bài

b) Tìm hiểu bài

+ Tìm những chi tiết cho thấy cuộc sống ở vương quốc nọ rất buồn?

+ Vì sao cuộc sống ở đó buồn chán như vậy?

+ Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình hình?

+ Kết quả ra sao?

+ Điều gì bất ngờ xảy ra ở cuối bài?

+ Thái độ của nhà vua thế nào?

- Nêu nội dung chính của bài?

c) Hướng dẫn đọc diễn cảm

- Hướng dẫn đọc phân vai

+ Có mấy nhân vật? Cần mấy người đọc ?

- Cả lớp đọc diễn cảm và thi đọc đoạn 2,3 theo cách phân vai.

- GV nhận xét .

III. Củng cố, dặn dò.

- Nhận xét giờ học, chuẩn bị cho bài:

 Ngắm trăng - Không đề.
	- 2 em nối tiếp đọc bài Con chuồn chuồn nước và trả lời câu hỏi nội dung bài.

- HS mở sách đọc bài.

- Quan sát và nêu nội dung tranh, nêu tên chủ điểm: Tình yêu cuộc sống.

- 1 HS  giỏi đọc cả bài

- 3 học sinh nối tiếp đọc 3 đoạn trong bài, đọc 3 lượt, quan sát tranh minh hoạ. 1 em đọc chú giải 

- Luyện đọc từ khó. Đọc theo cặp, 1 em đọc cả bài.

+ Mặt trời không muốn dậy,chim không hót,hoa tàn, mọi người rầu rĩ, heo hon...

+ Vì dân ở đó không biết cười.

+ Cử đại thần ra nước ngoài học môn cười

+ Sau 1 năm quan đại thần trở về xin chịu tội vì không học được, mọi người rất buồn. 

+ Bắt được 1 kẻ đang cười rất lớn 

+ Vua phấn khởi ra lệnh cho đem anh ta vào.

+ Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt và buồn chán.
- 4 em đọc toàn bài 1 lượt.

có 3 nhân vật chính.cần 4 người đọc

- Luyện đọc diễn cảm đoạn 2,3 trong nhóm.

- Thi đọc theo vai.

 


KHOA HỌC

Tiết 63                          ĐỘNG VẬT ĂN GÌ ĐỂ SỐNG ?
A. Mục tiêu:- Sau bài học h/s biết:
 + Phân loại động vật theo thức ăn của chúng.

 + Kể tên một số con vật và thức ăn của chúng.

 +Có ý thức bảo vệ vật nuôi.

B. Đồ dùng dạy học:
 - Hình 126, 127 sgk.

 - Sưu tầm tranh ảnh những con vật ăn các loại thức ăn khác nhau.

C. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I.Bài cũ:

+ Động vật cần gì để sống?

II.Bài mới:

1/ Giới thiệu bài:

2/ Các hoạt động:

* HĐ1: Tìm hiểu nhu cầu thức ăn của các loại động vật khác nhau.

Bước 1: Hoạt động theo nhóm nhỏ

- Nhóm trưởng tập hợp các tranh ảnh các bạn sưu tầm được.

- Phân các tranh đó theo nhóm.

Bước 2: Cho HS trưng bày sản phẩm.

- Trưng bày sản phẩm.

- Nhận xét.

- GV kết luận: Như sgk - trang 127

HĐ2: Trò chơi : Đố bạn con gì? 

Bước 1: Hướng dẫn h/s chơi

- Một học sinh được lên bảng đeo hình vè một con vật .

- Bạn đó phải đặt câu hỏi để đoán xem đó là con gì?

-Cả lớp chỉ được phép trả lời Đóng hoặc Sai.

Bước 2: Chơi thử

Bước 3: Cho h/s chơi thật

III.Củng cố, dặn dò.

+ Hãy kể tên những con vật nào ăn hạt? ăn cỏ, lá cây? ăn thịt?

-Về nhà sưu tầm tiếp tranh ảnh những con vật ăn các loại thức ăn khác nhau.
	- 1 HS trả lời

* Làm việc theo nhóm:

- Trưng bày những tranh ảnh mình sưu tầm được đã mang đến lớp.

- Phân loại tranh các động vật:

+ Nhóm ăn thịt.

+ Nhóm ăn cỏ, lá cây.

+ Nhóm ăn hạt.

+ Nhóm ăn sâu bọ.

+ Nhóm ăn tạp.

- Dán từng nhóm tranh vào giấy khổ to.

- Trưng bày.

- Lớp đến thăm quan.

- Nhận xét.

- Nêu kết luận.

*Làm việc cả lớp:

- Theo dõi cô giáo hướng dẫn.

- Chơi thử.

VD câu hỏi:

+Con vật này có 4 chân phải không?

+ Con vật này ăn thịt phải không?

+ Con vật này  có sừng phải không?

+ Con vật này  sống trên cạn phải không?

+ Con vật này ăn  cá (tôm, cua,..) phải không?

- Chơi thật.

- Lớp cổ vũ

- 2 HS nêu.
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MĨ THUẬT

Tiết 32                        EM THAM GIA GIAO THÔNG 

GV bộ môn soạn dạy


TOÁN

Tiết 159                   ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ
A. Mục tiêu
 - Giúp HS ôn tập, củng cố, khái niệm phân số; so sánh; rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số.

 *Trọng tâm. Giúp HS ôn tập, củng cố về khái niệm phân số; so sánh; rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số.

B. Đồ dùng dạy, học:
 - Bài soạn vở BT.

C. Các hoạt động dạy học:
	
Hoạt động của thầy

	Hoạt động của trò

	I.Bài cũ

- Gọi HS chữa bài 1 trang164

II.Bài mới

1. Giới thiệu bài.
2. HD làm bài tập.
Bài 1.
	- 1 HS chữa bài.

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- Lớp tự làm bài.

	- Cho 2 HS nêu kết quả bài làm.
	- HS nêu khoanh vào hình 4 là đóng.

	- GV cùng HS nhận xét, trao đổi cách làm bài
	

	Bài 3. Chọn 3 trong 5 ý

- HD làm bài vào vở BT
	- HS đọc yêu cầu bài toán, làm bài vào vở BT.

	- GV chữa bài,nhận xét.
	- 3 HS lên bảng làm bài, lớp đổi chéo vở soát bài.

	
	
[image: image1.wmf]5

1

4

:

20

4

:

4

20

4

;

3

2

6

:

18

6

:

12

18

12

=

=

=

=


( Bài còn lại làm tương tự)

	Bài 4 a; b 

- HS làm bài vào vở.
	- Cả lớp làm bài, 4 HS lên bảng chữa.
- HS khác nhận xét bổ sung.

	- GV thu một số bài nhận xét bài làm.

- GV chữa bài nhận xét.

Bài 5: Cho HS đọc yêu cầu - làm bài vào vở.

III. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét chung giờ học.

- Chuẩn bị cho bài sau.
	Bài 4a.
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( Bài còn lại làm tương tự)

- 1 HS lên bảng làm bài


[image: image3.wmf];

2

5

;

2

3

;

3

1

;

6

1


- HS hệ thống lại bài ôn.



TẬP LÀM VĂN

Tiết 63    LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CON VẬT
 A.Mục đích, yêu cầu:
 - Củng cố kiến thức về đoạn văn

 - Thực hành vận dụng viết đoạn văn tả ngoại hình, tả hoạt động của con vật.

  *Trọng tâm; HS viết được đoạn văn tả ngoại hình, tả hoạt động của con vật.

B.Đồ dùng dạy học:
 - ảnh con tê tê trong SGK

 - Bảng phụ để học sinh viết đoạn văn ở bài 2,3

C. Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I.Kiểm tra bài cũ:

  - Cho HS đọc đoạn văn.

II.Dạy bài mới

1.Giới thiệu bài: 
2. Hướng dẫn luyện tập 
Bài tập 1

- Treo tranh minh hoạ

- Gọi học sinh đọc bài tập 1

- GV nhận xét, chốt lời giải đóng

Bài tập 2

- GV giới thiệu tranh ảnh 1 số con vật

- Hỏi bài tập yêu cầu gì ?

- GV nhận xét.

Bài tập 3

- GV gợi ý: Em thích con vật nào nhất ?
- Bài tập yêu cầu gì ?

- GV chấm 5-7 bài, nêu nhận xét chung bài viết của HS.

III.Củng cố, dặn dò.

- GV đọc 1 bài viết hay của HS để lớp tham khảo. Nhận xét tiết học.

-Dặn HS hoàn thành bài, Chuẩn bị cho bài sau.
	- 2 em đọc đoạn văn tả các bộ phận của con gà trống ( bài tập 3 tiết trước )

- HS quan sát ảnh minh hoạ con tê tê

- 1 em đọc bài 1, lớp suy nghĩ làm bài.

Lần lượt nêu ý kiến

+ Câu a: Gồm 6 đoạn, nội dung:

Đoạn 1: Giới thiệu chung về con tê tê

Đoạn 2: Miêu tả bộ vẩy

Đoạn 3: MT miệng, hàm, lưỡi, cách săn mồi

Đoạn 4: MT chân, bộ móng, cách đào đất

Đoạn 5: Miêu tả nhược điểm

Đoạn 6: Kết bài tê tê là con vật có ích cần bảo vệ nó

+ Câu b: Các bộ phận ngoại hình: Vẩy, miệng, hàm, lưỡi, bốn chân

+ Câu c: Chi tiết: Tê tê bắt kiến, tê tê đào đất

+ 1 em đọc yêu cầu của bài.

- HS quan sát tranh ảnh SGK.

- Viết 1 đoạn văn tả ngoại hình con vật

- HS làm bài vào vở BT. Lần lượt đọc bài làm, HS khác bổ sung.

+ 1 em đọc yêu cầu bài 3.

- Nêu con vật em thích

- Viết 1 đoạn văn tả hoạt động của con vật

- HS viết bài vào vở.

- Đọc bài làm, nghe nhận xét.

- HS nghe, bổ sung ý kiến, chữa lỗi.

- 2 HS nêu lại nội dung của bài.



LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 64     THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂU
A. Mục đích, yêu cầu
- Hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ nguyên nhân( trả lời câu hỏi Vì sao? Nhờ đâu? Tại đâu?).

- Nhận biết trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong câu; biết thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân 

*Trọng tâm: Biết cách tìm và thêm trạng ngữ cho câu.

B. Đồ dùng dạy- học:
  - Bảng lớp viết các câu văn trong bài .

  - Bảng phụ viết 3 câu văn chưa hoàn chỉnh ở bài tập 2.

C. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I.Kiểm tra bài cũ:

- Thế nào là trạng ngữ?

II.Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài: 

2. Phần nhận xét
(giảm tải )

3. Phần ghi nhớ

(giảm tải )

4. Phần luyện tập
Bài tập 1

 - GV mở bảng lớp, gọi HS chữa bài 

 - GV nhận xét, chốt ý đóng

 Câu a: nhờ siêng năng, cần cù,...

Câu b: Vì rét,...

Câu c: Tại Hoa...

Bài tập 2

- GV treo bảng phụ 

- GV nêu nhận xét

Câu a: Vì học giỏi,...

Câu b: Nhờ bác lao công,...

Câu c: Tại vì mải chơi,...

Bài tập 3

- GV ghi nhanh câu HS đặt lên bảng.

- Gọi một số em đọc bài.

III. Củng cố, dặn dò:

- GV nhắc lại nội dung ghi nhớ.

- Dặn HS tập đặt câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân.
	- 1 em trả lời.

- HS đọc yêu cầu bài 1, làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng gạch dưới trạng ngữ chỉ mục đích.

- 2 em đọc bài làm.

- HS đọc yêu cầu bài 2

- HS đọc nội dung bảng phụ.

-1 HS  làm bài trên bảng phụ, Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- Đọc bài làm đóng

- 1 HS đọc yêu cầu, mỗi em đặt 1 câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân.

- Làm bài vào vở BT. 2 HS đọc kết quả.

- 2 HS nêu lại mục ghi nhớ SGK.



Thứ sáu ngày 19 tháng 4 năm 2019

TOÁN

Tiết 160                ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ
A. Mục tiêu:
- Giúp học sinh ôn tập, củng cố kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ phân số.

- Tìm 1 thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ phân số.

  *Trọng tâm:Rèn kĩ năng thực hiện phép cộng và phép trừ phân số.

B. Đồ dùng dạy học:
 - Bài soạn, vở BT.

C. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I.Kiểm tra bài cũ:

- Cho h/s thực hiện phép cộng, trừ phân số.
	- 2 HS thực hành, lớp nhận xét.

	- GV nhận xét chung.

II.Bài mới:

1. Giới thiệu bài.

2. Giảng bài:

Bài 1: Y/C học sinh thực hiện phép nhân và phép chia phân số.

- GV chữa bài,nhận xét.

- Nhận xét: từ phép nhân ta suy ra hai phép tính chia
	a,
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- Phần b,c làm tương tự

	Bài 2:Tìm X

- HD học sinh tìm thừa số và số bị chia chưa biết.

- GV chữa bài, nhận xét.
	a, 
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	Bài 3: Tính

- Cho 2 HS lên bảng làm.
	a,
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	- GV thu một số vở nhận xét
	b,  
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d, Làm tương tự.

	III. Củng cố, dặn dò:

- Hệ thống lại bài ôn. 

- Chuẩn bị cho bài ôn lần sau.
	



TẬP LÀM VĂN

Tiết 64         LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI, KẾT BÀI 

TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT

A. Mục đích, yêu cầu
 - Ôn lại kiến thức về đoạn mở bài và kết bài trong bài văn miêu tả con vật.

 - Thực hành viết MB và KB cho phần thân bài để hoàn chỉnh bài văn miêu tả  con vật.

*Trọng tâm; Thực hành viết mở bài và kết bài trong bài văn miêu tả con vật.

B. Đồ dùng dạy- học
 - Bảng phụ chép mẫu mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng.

C. Các hoạt động dạy- học 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Kiểm tra bài cũ:

- Cho HS đọc đoạn văn làm từ giờ trước.

II. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài: 

2. Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài tập 1

+ Em đã học mấy kiểu mở bài?

+ Em đã học mấy kiểu kết bài?

- Gọi HS đọc bài Chim công múa

- GV nhận xét, chốt ý đóng

ý a,b) Mở bài: 2 câu đầu ( gián tiếp)

Kết bài: câu cuối ( mở rộng)

ý c) Mở bài trực tiếp bỏ đi từ cũng.

Kết bài mở rộng bỏ đi câu " Quả không ngoa khi ..."

Bài 2 

- Yêu cầu HS viết mở bài vào vở BT.

- Gọi HS đọc bài

- GV nhận xét.

Bài tập 3

- Bài tập yêu cầu gì?

- Gọi HS đọc lại thân bài, mở bài

- Gọi HS đọc bài vừa làm.

GV thu bài nhận xét.

III. Củng cố, dặn dò.

- Cho 2 em đọc bài tả con vật đã hoàn chỉnh cả 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

- Dặn HS chuẩn bị cho bài kiểm tra.
	- 1 em đọc đoạn văn tả ngoại hình con vật( bài tập 2). 1 em đọc đoạn văn tả hoạt động của con vật (bài tập 3).

- Nghe, mở sách đọc yêu cầu của bài.

- 1 em đọc yêu cầu bài tập

+ 2 kiểu mở bài : mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp.

+ 2 kiểu kết bài: kết bài mở rộng, kết bài không mở rộng.

- 2 ->3 em đọc bài, trao đổi cặp làm bài vào nháp, lần lượt đọc bài.

- 2 em đọc bài đóng

- 2 HS đọc yêu cầu bài tập. 

- Làm bài vào vở bài tập.

- Lớp làm bài cá nhân

- 4 HS lần lượt đọc bài làm của mình, lớp nhận xét bổ sung.

- HS đọc yêu cầu bài 3.

- Viết kết bài mở rộng cho bài văn

- 2- 3 em đọc bài vừa làm.

- 3 em đọc lại kết bài đã viết

- 2 em đọc bài văn hoàn chỉnh.





KHOA HỌC

Tiết 64                TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT
A. Mục tiêu: Sau bài học HS biết:

 - Kể ra những gì động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường và phải thải ra môi trường trong quá trình sống.

 - Vẽ va trình bày sơ đồ trao đổi khí và trao đổi thức ăn ở động vật.

B. Đồ dùng dạy học:

 - Hình 128, 129 SGK

 - Giấy Ao, bút vẽ đủ dùng cho các nhóm.

C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I.Kiểm tra bài cũ:

 -  Động vật cần gì để sống?

II.Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài.
2. Giảng bài:
a. HĐ1: Phát hiện những biểu hiện bên ngoài của trao đổi chất ở động vật.

+ B1: Làm việc theo cặp

- GV nêu yêu cầu HS quan sát hình 1 trang 128 SGK:

+ Kể tên những gì được vẽ trong tranh?

+ Phát hiện ra những yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của động vật có trong hình?

+ Phát hiện những yếu tố còn thiếu để bổ sung?
	- 2 học sinh trả lời.

- Nhận xét và bổ sung.

- HS mở SGK, quan sát ranh

- 1 số HS kể.

+ Yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của động vật: ánh sáng, nước, thức ăn.

- Yếu tố còn thiếu: không khí.



	+ B2: Hoạt động cả lớp.

+ Kể tên những yếu tố mà động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường và thai rra môi trường trong quá trình sống?

+ Quá trình trên trên được gọi là gì?

b HĐ2: Thực hành vẽ sơ đồ trao đổi chất ở đông vật.

+ B1: Tổ chức hướng dẫn.

- Chia nhóm, phát giấy và bút vẽ cho các nhóm.

+ B2: Làm việc theo nhóm.

- Vẽ sơ đồsự trao đổi chất ở động vật.

+ B3:trưng bày sản phẩm.

- Cho HS trưng bày sản phẩm.

III.Củng cố, dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị cho bài sau.
	+ Lấy từ môi trường:thức ăn,nước uống, khí ô - xi . Thải ra các chất cặn bã , khí các - bo níc, nước tiểu.

+ Quá trình đó gọi là quá trình trao đổi chất.

- Cử tổ trưởng, thư ký ghi chép kết quả.

- Vẽ sơ đồsự trao đổi chất ở động vật.

- Các nhóm treo sản phẩm và cử đại diện trình bày trước lớp.

- HS  nhận xét, bổ sung.

- Nêu lại quá trình trao đổi chất của động vật.


ĐỊA LÍ

Tiết 32               KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ HẢI SẢN 

Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM

A. Mục tiêu: Học xong bài này HS biết :

 - Vùng  biển nước ta có nhiều hải sản, dầu khí ; nước ta đang khai thác dầu  khí ở thềm lục địa phía nam và khai thác cát trắng ở ven  biển.

 - Nêu thứ tự các công việc từ đánh bắt đến xuất khẩu hải sản của nước ta.

 -  Chỉ trên bản đồ Việt Nam vùng khai thác dầu khí, đánh bắt nhiều hải sản ở nước ta.

 -  Một số nguyên nhân làm cạn kiệt nguồn hải sản và ô nhiễm môi trường vùng biển.

B. Đồ dùng dạy học:
 - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.

C. Các  hoạt động dạy học:


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I.Kiểm tra bài cũ:

+ Vùng biển nước ta đã có vai trò như thế nào?

II. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài:

2/ Các hoạt động:

a. Khai thác khoáng sản:

+ Tài nguyên  khoáng sản quan trọng nhất của vùng biển Việt Nam là gì?

+ Nước ta đang khai thác những khoáng sản  nào ở vùng biển Việt Nam, ở đâu?

- Tìm và chỉ trên  bản đồ vị trí nơi đang khai thác các khoáng sản đó?

b. Đánh bắt và nuôi trồng hải sản

- GV chia  nhóm, phát phiếu cho HS thảo luận.

+ Nêu những dẫn chứng thể hiện biển nước ta có rất nhiều hải sản?

+ Hoạt động đánh bắt hải sản nước ta diễn ra ntn?

+ Nêu một vài nguyên  nhân làm cạn kiệt nguồn hải sản và ô nhiễm môi trường biển?

* GV chốt ý đóng - Liên hệ ý thức bảo vệ môi trường.

III. Củng cố dặn dò:

- GV nhận xét chung giờ học.

- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	1 HS trà lời.

+ Dầu mỏ và khí đốt.

+ Dầu mỏ và khí đốt, cát trắng, muối... 

-  Vài HS lên bảng chỉ.

-  HS hoạt động nhóm 4.

- Một HS đại diện nhóm trình bày.

- Các nhóm khác bổ xung.

- HS đọc nội dung bài học.



SINH HOẠT

Tiết 30 

             SINH HOẠT LỚP

A.Mục tiêu

- Đánh giá mọi HĐ trong tuần .

-Đề ra ph​ương h​ướng tuần sau.

-GD ý thức tự quản, ý thức v​ươn lên trong học tập.

B.Nội dung sinh hoạt
   1.Lớp trư​ởng báo cáo HĐ của lớp trong tuần:

- Tổ tr​ưởng bổ sung ý kiến.

- Các thành viên trong lớp bổ sung ý kiến.

2. GV nhận xét:

- Đa phần các bạn đi học đầy đủ đóng giờ.

-Nghỉ học có giấy phép.

- Xếp hàng ra vào lớp đều, nhanh nhẹn, thẳng hàng.

- Duy trì tốt nề nếp truy bài.

- Đội ngũ cán bộ lớp năng nổ, nhiệt tình, biết cách tổ chức lớp ôn bài tốt.

- Trong lớp sôi nổi xây dựng bài 

- Đôi bạn cùng tiến có tiến bộ hơn, các đôi bạn này vẫn tiếp tục giúp đỡ nhau              3. Kế hoạch tuần sau:
- Duy trì nề nếp ra vào lớp, nếp truy bài tốt.

- Phấn đấu không còn học sinh quên dụng cụ và sách vở; tổ chức cho HS tiếp tục xây dựng đôi bạn cùng tiến. 

- Toán do các bạn Đoàn ,Diệp,Duy… giúp đỡ các bạn còn tính toán chậm.

- Tiếp tục rèn vở sạch chữ đẹp.

